UBND QUẬN LONG BIÊN                  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ HỌC I MÔN NGỮ VĂN 6                             
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                                        NĂM HỌC 2023 – 2024                                              
                                                                                         Thời gian làm bài: 90 phút

                                                                                         Ngày kiểm tra: 03 /11/ 2023
                                                               (Đề thi gồm 02 trang)
ĐỀ BÀI
Phần I. Đọc hiểu văn bản (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau:  



 TIẾNG CHỔI TRE

	Những đêm hè
Khi ve ve
Đã ngủ
Tôi lắng nghe
Trên đường Trần Phú
Tiếng chổi tre
Xao xác hàng me
Tiếng chổi tre
Đêm hè
Quét rác…

Những đêm đông
Khi cơn dông
Vừa tắt
Tôi đứng trông
Trên đường lặng ngắt
Chị lao công
Như sắt
Như đồng
Chị lao công
Đêm đông
Quét rác…


	Sáng mai ra
Gánh hàng hoa
Xuống chợ
Hoa Ngọc Hà
Trên đường rực nở
Hương bay xa
Thơm ngát
Đường ta
Nhớ nghe hoa
Người quét rác
Đêm qua.

Nhớ em nghe
Tiếng chổi tre
Chị quét
Những đêm hè
Đêm đông gió rét
Tiếng chổi tre
Sớm tối
Đi về
Giữ sạch lề
Đẹp lối
Em nghe

                 6-1960


                                                                                        (Tố Hữu, Gió lộng,NXB Văn học, 1981)

*Trả lời từ câu 1 đến câu 8 bằng cách ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất. 

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính trong văn bản trên là gì ?
	A. Tự sự
	B. Miêu tả

	C. Biểu cảm
	D. Nghị luận


Câu 2. Văn bản trên được sáng tác theo thể thơ nào ?

	A. Thơ năm chữ
	B. Thơ ba chữ

	C. Thơ bảy chữ
	D. Thơ tự do


Câu 3. Vần được gieo chủ yếu trong đoạn thơ đầu của văn bản trên là vần gì ?

	A. Vần “ông”
	B. Vần “e”

	C. Vần “a”
	D. Vần “ê”


Câu 4. Văn bản trên là lời của ai ?

	A. Nhân vật “tôi”
	B. Nhân vật “em”

	C. Nhân vật “chị lao công”
	D. Nhân vật “chổi tre”


Câu 5. “Chổi tre” là một loại chổi:

A. được làm bằng thân cây tre đã chẻ thành nan mỏng và nhỏ rồi bó kết lại với nhau.

B. được làm từ bông của cây đót, chít.
C. được làm bằng cọng của lá dừa nước.

D. được làm từ cành cây chổi sể.
Câu 6. Xét về cấu tạo, từ “chổi tre” thuộc loại từ gì?

	A. Từ đơn.
	B. Từ ghép.

	C. Từ láy.
	D. Từ Hán Việt.


Câu 7. Trong văn bản trên, cụm từ “tiếng chổi tre” được nhắc lại bao nhiêu lần ?
	A. Hai lần.
	B. Ba lần.

	C. Bốn lần.
	D. Năm lần.


Câu 8. Điều gì ở những người lao công khiến em cảm thấy thán phục và thầm cảm ơn họ ?

  A. Những người lao công phải làm việc vào ban đêm, rất vất vả và đối mặt với nhiều hiểm nguy.

  B. Những người lao công đi làm ban ngày, tối về họ được nghỉ ngơi.

  C. Những người lao công được làm việc trong một không gian sạch sẽ.

  D. Mỗi ngày với những người lao công diễn ra nhẹ nhàng, đơn giản.

* Ghi nội dung trả lời câu 9,10 ra giấy kiểm tra.

Câu 9. Xác định và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong các câu thơ sau:

                                                                 “Chị lao công

                                                                   Như sắt

                                                                   Như đồng”

Câu 10. Từ văn bản “Tiếng chổi tre”, em rút ra được bài học gì cho mình trong cuộc sống?

Phần II. Viết (4.0 điểm)

Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em.

--------------- Chúc các con làm bài tốt! ---------------

UBND QUẬN LONG BIÊN                  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN 7
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                                  NĂM HỌC 2023 – 2024
                                                                                  Thời gian làm bài: 90 phút

                                                                                  Ngày kiểm tra: 03 /11/ 2023
                                                (Đề thi gồm 02 trang)
ĐỀ BÀI
Phần I. Đọc hiểu văn bản (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau : 
CON SẺ
   Tôi đi dọc lối vào vườn. Con chó chạy trước tôi. Chợt nó dừng chân và bắt đầu bò, tuồng như đánh hơi thấy vật gì. Tôi nhìn dọc lối đi và thấy một con sẻ non mép vàng óng, trên đầu có một nhúm lông tơ. Nó rơi từ trên tổ xuống.

Con chó chậm rãi lại gần. Bỗng từ trên cây cao gần đó, một con sẻ già có bộ ức đen nhánh lao xuống như hòn đá rơi trước mõm con chó. Lông sẻ già dựng ngược, miệng rít lên tuyệt vọng và thảm thiết. Nó nhảy hai ba bước về phía cái mõm há rộng đầy răng của con chó.

Sẻ già lao đến cứu con, lấy thân mình phủ kín sẻ con. Giọng nó yếu ớt nhưng hung dữ và khản đặc. Trước mắt nó, con chó như một con quỷ khổng lồ. Nó sẽ hi sinh. Nhưng một sức mạnh vô hình vẫn cuốn nó xuống đất.

Con chó của tôi dừng lại và lùi… Dường như nó hiểu rằng trước mặt nó có một sức mạnh. Tôi vội lên tiếng gọi con chó đang bối rối ấy tránh ra xa, lòng đầy thán phục.

Vâng, lòng tôi đầy thán phục, xin bạn đừng cười. Tôi kính cẩn nghiêng mình trước con chim sẻ bé bỏng dũng cảm kia, trước tình yêu của nó.

                                                                                    (Theo I. Tuốc-ghê-nhép)
*Trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 8 bằng cách ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất. 

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì?

A. Miêu tả

C. Tự sự

B. Biểu cảm

D. Thuyết minh

     
Câu 2. Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy? 

A. Ngôi thứ nhất

C. Ngôi thứ hai

B. Ngôi thứ ba

D. Ngôi thứ hai và ngôi thứ ba

         Câu 3. Khi đi vào vườn, nhân vật “tôi” nhìn thấy điều gì?
A. Một chú gà đang tìm thức ăn.

C. Một chú sâu đang bò trên lá.

B. Một đàn chim bay trên bầu trời.

D. Một con sẻ non rơi từ trên tổ xuống.

   Câu 4. Câu văn “Trước mắt nó, con chó như một con quỷ khổng lồ”sử dụng biện pháp tu từ gì?

A. Ẩn dụ                        B. Nhân hóa                           C. Hoán dụ                    D. So sánh

      Câu 5. Đề tài của văn bản là:

A. Lòng dũng cảm, tình yêu thương con của người mẹ.
B. Sức mạnh của con chim sẻ.

C. Miêu tả cuộc sống của con chim sẻ.

D. Lòng nhân hậu của con người.

     Câu 6. Vì sao con chó đột ngột dừng lại không vồ tới con sẻ non nữa?
A. Vì con chó thấy thức ăn khác gần đó.

B. Vì con chó muốn đi ra chỗ khác.
C. Vì con chó thấy sẻ mẹ lao đến bảo vệ con với thái độ hung dữ.
D. Vì con chó sợ con sẻ non.

      Câu 7. Hành động của nhân vật chim sẻ già cho thấy điều gì?
A. Con sẻ già muốn cứu con nhưng sợ không dám lao xuống.

B. Con sẻ già rất thương con, sẵn sàng hi sinh bản thân để bảo vệ con của mình.
C. Sẻ già thương con nhưng sợ con chó nên đành bay đi.

D. Sẻ già rất thương con.

       Câu 8.  Vì sao nhân vật tôi lại cảm thấy “lòng đầy thán phục”?
A. Vì hành động dũng cảm đối đầu với con vật lớn hơn mình rất nhiều để cứu con của sẻ già.

B. Vì hành động dũng cảm đối đầu với con vật lớn hơn mình rất nhiều để ra oai của sẻ già.

C. Vì hành động dũng cảm đối đầu với con vật lớn hơn mình rất nhiều để thoát thân của sẻ già.

D. Cả A,B,C đều đúng

* Ghi nội dung trả lời câu 9,10 ra giấy kiểm tra.
Câu 9. Theo em, ý nghĩa của câu chuyện này là gì?

Câu 10. Qua đoạn trích, em hãy nêu 4 việc làm thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với gia đình?

Phần II. Viết (4,0 điểm)

        Viết một đoạn văn (khoảng 1 trang giấy kiểm tra) nêu cảm nghĩ của em về một bài thơ 4 chữ hoặc 5 chữ mà em yêu thích.


---------------- Chúc các em làm bài tốt! -----------------

UBND QUẬN LONG BIÊN            ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - MÔN NGỮ VĂN 8
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                               NĂM HỌC 2023 – 2024
                                                                     Thời gian làm bài: 90 phút

                                                                     Ngày kiểm tra: 03 /11/ 2023
                                              (Đề thi gồm 02 trang)
ĐỀ BÀI
Phần I. Đọc hiểu văn bản (6.0 điểm)

Đọc bài thơ sau :

                                                    “Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi, tiều vài chú,
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.

Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Dừng chân đứng lại: trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.”

               (Qua Đèo Ngang - Bà Huyện Thanh Quan)

 *Trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 8 bằng cách ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất. 

Câu 1: “Qua Đèo Ngang” là tác phẩm viết theo thể thơ gì?

A. Song thất lục bát
       B. Lục bát        C. Thất ngôn bát cú Đường luật
 D. Ngũ ngôn

Câu 2: Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ “Qua Đèo Ngang”?

A. Tự sự.

       B. Biểu cảm.

C. Miêu tả.

            D. Nghị luận.

Câu 3: Trong bài thơ “Qua Đèo ngang”, cảnh vật được miêu tả vào thời điểm nào?

A. Vào lúc sáng sớm



B. Vào lúc buổi trưa vắng vẻ

C. Vào buổi chiều tà



D. Vào buổi tối

Câu 4: Cảnh đèo Ngang trong hai câu thơ đầu bài thơ được miêu tả như thế nào?

A. Tươi tắn, sinh động



B. Hùng vĩ, thơ mộng

C. Um tùm, rậm rạp



D. Phong phú, đầy sức sống

Câu 5: Biện pháp tu từ nổi bật trong hai câu thực (câu 3,4) là gì?

A. So sánh

B. Đảo ngữ

C. Nhân hóa

D. Điệp ngữ

Câu 6: Tâm trạng của Bà Huyện Thanh Quan được thể hiện qua bài thơ là tâm trạng như thế nào?

A. Yêu say trước vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước.

B. Đau xót, ngậm ngùi trước sự đổi thay của quê hương.

C. Cô đơn trước thực tại, da diết nhớ về quá khứ của đất nước.
D. Buồn đau da diết khi phải sống trong cảnh cô đơn.
Câu 7: Trong bài thơ “Qua đèo Ngang” có mấy từ tượng hình?

A. Một từ

B. Hai từ

C. Ba từ

D. Bốn từ

Câu 8:Cụm từ “ta với ta” trong câu “Một mảnh tình riêng, ta với ta” được hiểu như thế nào?

A. “ta” với những người bạn của “ta”.

B. “ta” với một người bạn của “ta”.

C. Chỉ có một mình nhà thơ - bà Huyện Thanh Quan.

D. Một mình “ta” với những người bạn cùng giới.

* Ghi nội dung trả lời câu 9,10 ra giấy kiểm tra. 

Câu 9. Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ nổi bật trong hai câu thơ sau:
 Lom khom dưới núi, tiều vài chú,
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.

Câu 10.  Bài thơ “Qua Đèo Ngang” là nỗi niềm nhớ nhà, nhớ quê hương - mảnh đất Thăng Long của Bà Huyện Thanh Quan. Là những chủ nhân của Thăng Long – Hà Nội ngày nay, theo em, mỗi chúng ta cần làm gì để bày tỏ tình yêu đối với quê hương, đất nước mình?

Phần II-Viết (4,0 điểm):

Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (Thơ thất ngôn bát cú hoặc thơ tứ tuyệt Đường luật) mà em đã đọc.


---------------------- Chúc các con làm bài tốt! -------------------------

UBND QUẬN LONG BIÊN              ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - MÔN NGỮ VĂN 9 
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                                  NĂM HỌC 2023 – 2024
                                                                                  Thời gian làm bài: 90 phút

                                                                                  Ngày kiểm tra: 03 /11/ 2023
                                              (Đề thi gồm 01 trang)
ĐỀ BÀI
Phần I: (6,5 điểm)
           Trong “Chuyện người con gái Nam Xương”, tác giả Nguyễn Dữ đã kể lại thật cảm động cuộc đời của Vũ Nương, trong đó có đoạn viết:

Chàng bèn theo lời, lập một đàn tràng ba ngày đêm ở bến Hoàng Giang. Rồi quả thấy Vũ Nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, theo sau có đến năm mươi chiếc xe cờ tán, võng lọng, rực rỡ đầy sông, lúc ẩn, lúc hiện.



Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào:



- Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa.



Rồi trong chốc lát, bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần mà biến đi mất.

  (Ngữ văn 9 Tập I- NXB Giáo dục Việt Nam, trang 48)

Câu 1: (0,5đ) Em hãy nêu nguồn gốc, xuất xứ của văn bản “Chuyện người con gái Nam Xương”.  

Câu 2: (1,0đ) Trong văn bản này, có chi tiết khi chồng vắng nhà, Vũ Nương chỉ bóng mình trên vách, nói với con đó là cha Đản. Theo em, khi Vũ Nương nói với con như vậy nàng đã vi phạm phương châm hội thoại nào?Việc vi phạm phương châm hội thoại của Vũ Nương đã cho ta thấy vẻ đẹp nào ở nàng?

Câu 3: (1,0đ) Trong câu văn “Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ”, nhân vật Linh Phi đã có ơn đức gì khiến cho Vũ Nương “thề sống chết cũng không bỏ”?

Câu 4: (3,5đ)  Dựa vào văn bản “Chuyện người con gái Nam Xương”, em hãy viết một đoạn văn theo cách lập luận tổng hợp - phân tích - tổng hợp khoảng 12 câu làm rõ tình yêu thương chồng và lòng hiếu thảo với cha mẹ của  nhân vật Vũ Nương. Trong đoạn văn có sử dụng một lời dẫn trực tiếp, một thán từ (gạch chân, chú thích rõ).

Câu 5: (0,5đ)  Hãy kể tên một tác phẩm khác đã học trong chương trình Ngữ văn THCS có cùng đề tài với tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương”. Ghi rõ tên tác giả.
Phần II: (3,5 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:        

Trong tiếng ta, một chữ có thể dùng để diễn tả rất nhiều ý; hoặc ngược lại, một ý nhưng lại có bao nhiêu chữ để diễn tả. Vì vậy, nếu nói tiếng Việt của ta có những khả năng rất lớn để diễn đạt tư tưởng và tình cảm trong nhiều thể văn thì điều đó hoàn toàn đúng. Không sợ tiếng ta nghèo, chỉ sợ chúng ta không biết dùng tiếng ta”.

 (Trích Ngữ văn 9, tập 1, trang 99, NXBGD Việt Nam năm 2017).

Câu 1. (0,5đ) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên. 

Câu 2. (1,0đ) Lấy một ví dụ trong tiếng Việt về “một chữ có thể dùng để diễn tả rất nhiều ý” và “một ý nhưng lại có bao nhiêu chữ để diễn tả”. Mỗi hiện tượng ngôn ngữ đó được gọi là gì?

Câu 3. (2,0đ) Bằng những hiểu biết xã hội, em hãy trình bày suy nghĩ của mình về việc một bộ phận giới trẻ hiện nay “không biết dùng tiếng ta” bằng một đoạn văn không quá 1 trang giấy thi.
========== Chúc các con làm bài tốt! ===========
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